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Câu 41: Số lượng loài sinh vật bị mất dần lớn nhất thuộc về

A. chim.
B. thực vật.
C. thú.
D. cá.

Câu 42: Lũ quét ở Nam Trung Bộ nước ta thường xảy ra vào khoảng thời gian nào sau đây?

A. Tháng X - XII.
B. Tháng V - VII.
C. Tháng I - IV.
D. Tháng VI - X.
Câu 43: Việc đẩy mạnh đánh bắt thủy sản xa bờ có ý nghĩa chính trị chủ yếu nào sau đây?

A. Hạn chế vấn đề ô nhiễm môi trường ven biển.
B. Góp phần bảo vệ nguồn lợi hải sản ven bờ.

C. Là cơ sở khẳng định chủ quyền vùng biển.
D. Góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Câu 44: Công nghiệp chế biến thủy hải sản của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?

A. Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
C. Đông Nam Bộ.
D. Bắc Trung Bộ.
Câu 45: Phát biểu nào sau đây không phải là thế mạnh để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đồng bằng sông Hồng?

A. Cơ sở vật chất kĩ thuật tương đối tốt.
B. Tập trung nhiều trung tâm kinh tế lớn.
C. Tài nguyên khoáng sản rất phong phú.
D. Nguồn lao động có trình độ kĩ thuật cao.
Câu 46: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Bắc Trung Bộ là
A. đẩy mạnh giao lưu với các vùng, thúc đẩy phát triển du lịch.

B. thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thuận lợi thu hút đầu tư.

C. tạo cơ sở hình thành đô thị mới, phân bố dân cư và lao động.

D. phục vụ nhu cầu người dân, khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Câu 47:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5,  cho biết điểm cực Nam trên đất liền của nước ta thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Cà Mau.
B. Sóc Trăng. 
C. Kiên Giang.
D. An Giang.

Câu 48: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 10, cho biết lưu lượng nước trung bình nhỏ nhất của sông Hồng (trạm Hà Nội) vào tháng nào sau đây?

A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 49: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu nào sau đây thuộc miền khí hậu phía Nam?

A. Vùng khí hậu Đông Bắc Bộ.
B. Vùng khí hậu Bắc Trung Bộ.

C. Vùng khí hậu Nam Trung Bộ.
D. Vùng khí hậu Trung và Nam Bắc Bộ.

Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết núi nào sau đây không thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

A. Tây Côn Lĩnh.
B. Phu Luông.
C. Kiều Liêu Ti.
D. Pu Tha Ca.
Câu 51: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết vùng nào sau đây có nhiều tỉnh GDP bình quân tính theo đầu người dưới 6 triệu đồng nhất?
A. Trung du miền núi Bắc Bộ.
B. Bắc Trung Bộ.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Đồng bằng sông Hồng.

Câu 52: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích trồng cây công nghiệp hàng năm lớn hơn cây công nghiệp lâu năm?

A. Lâm Đồng.
B. Sóc Trăng.
C. Bến Tre.
D. Bình Thuận.

Câu 53: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây có tỉ lệ diện tích rừng trên 60% so với diện tích toàn tỉnh là?

A. Hà Tĩnh.
B. Nghệ An.
C. Lâm Đồng.
D. Đắk Lắk.

Câu 54: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp Quy Nhơn thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Khánh Hòa.
B. Quảng Nam.
C. Bình Định.
D. Quảng Ngãi.
Câu 55: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhiệt điện nào sau đây thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

A. Trà Nóc, Cà Mau.
B. Phú Mỹ, Thủ Đức
C. Na Dương, Ninh Bình.
D. Phả Lại, Uông Bí.
Câu 56: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết sân bay nào sau đây là sân bay quốc tế?
A. Rạch Giá.
B. Liên Khương.
C. Cát Bi.
D. Nà Sản.

Câu 57: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết Trung du và miền núi Bắc Bộ không có thế mạnh chủ yếu nào sau đây?

A. Trồng cây công nghiệp.
 B. Phát triển thủy điện.

C. Khai thác khoáng sản.



  D. Chăn nuôi gia cầm.

Câu 58: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết trung tâm công nghiệp Huế có các ngành nào sau đây?

A. Chế biến nông sản, đóng tàu, cơ khí.
B. Chế biến nông sản, chế biến gỗ, cơ khí.

C. Chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, cơ khí.
D. Chế biến nông sản, dệt, may, cơ khí .

Câu 59: Căn cứ Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ?

A. Vĩnh Sơn.
B. Xê Xan.
C. Đrây Hling.
D. Yaly.
Câu 60: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành sản xuất ô tô?

A. Thành phố Hồ Chí Minh.
B. Biên Hòa.
C. Thủ Dầu Một.
D. Vũng Tàu.
Câu 61: Cho biểu đồ:
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Năm 2010
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Năm 2014
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Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản
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            Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp
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Hàng nông, lâm thủy sản và hàng khác

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA PHÂN THEO NHÓM HÀNG, NĂM 2010 VÀ 2014 (%)

(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2010 và năm 2014?

A. Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản giảm.

B. Tỉ trọng hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng.

C. Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản luôn lớn nhất.

D. Tỉ trọng hàng nông, lâm thủy sản và hàng khác luôn nhỏ nhất.

Câu 62: Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995 - 2014 (Đơn vị: Triệu người)
	Năm
	Tổng số dân
	Số dân thành thị

	1995
	72,0
	14,9

	2000
	77,6
	18,7

	2005
	82,4
	22,3

	2010
	86,9
	26,5

	2014
	90,7
	30,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê 2016)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?

A. Tỉ lệ dân thành thị của nước ta năm 2014 là 26,01%.

B. So với năm 1995, dân số thành thị nước ta năm 2014 tăng gấp 2,01 lần.

C. So với năm 1995, dân số nông thôn nước ta năm 2014 tăng gấp 1,06 lần.

D. So với năm 1995, tổng số dân của nước ta năm 2014 tăng gấp 1,26 lần.

Câu 63: Nhân tố nào sau đây quyết định tính phong phú về thành phần loài của giới thực vật nước ta?

A. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự phân hóa đa dạng.

B. Địa hình đồi núi chiếm ưu thế, có sự phân hóa phức tạp.

C. Sự phong phú và phân hóa đa dạng của các nhóm đất.

D. Vị trí trên đường di cư và di lưu của nhiều loài thực vật.

Câu 64: Khó khăn lớn nhất của ngành bưu chính nước ta hiện nay là

A. mạng lưới phân bố chưa đều, công nghệ lạc hậu.
B. bưu chính nước ta thiếu lao động có trình độ cao.
C. quy trình nghiệp vụ ở các địa phương còn thủ công.
D. thiếu đồng bộ, tốc độ vận chuyển thư tín chậm.
Câu 65: Hoạt động du lịch biển của trung tâm du lịch Vũng Tàu diễn ra thuận lợi quanh năm chủ yếu do

A. nhiều cơ sở lưu trú tốt.
B. khí hậu nóng quanh năm.

C. an ninh, chính trị tốt.
D. hoạt động du lịch đa dạng.

Câu 66: Tỉnh có trữ lượng than đá lớn nhất vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. Thái Nguyên.
B. Quảng Ninh.
C. Sơn La.
D. Lạng Sơn.

Câu 67: Ý nghĩa lớn nhất của việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. tạo điều kiện cho phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

B. tạo thế mở cửa hơn nữa cho vùng và sự phân công lao động mới.

C. khắc phục những yếu kém về cơ sở hạ tầng và thu hút vốn đầu tư.

D. đẩy mạnh giao lưu kinh tế xã hội với các vùng khác trong cả nước.

Câu 68: Phát biểu nào sau đây không đúng về phân bố cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên?

A. Hồ tiêu nhiều nhất ở Kon Tum, Lâm Đồng.
B. Chè có diện tích lớn nhất ở Lâm Đồng.

C. Cao su trồng chủ yếu ở Gia Lai, Đắk Lắk.
D. Cà phê được trồng nhiều nhất ở Đắk Lắk.

Câu 69: Mục đích chủ yếu của việc khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là

A. giải quyết tốt các vấn đề xã hội và đa dạng hóa nền kinh tế.

B. sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên và giải quyết việc làm.

C. khai thác có hiệu quả các nguồn lực và bảo vệ môi trường.

D. chuyển dịch cơ cấu kinh tế và khai thác hợp lí tài nguyên.

Câu 70: Vai trò chủ yếu của rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long là

A. đảm bảo cân bằng sinh thái, phòng chống thiên tai.

B. giữ gìn nguồn gen quý, môi trường sống cho sinh vật.

C. cung cấp lâm sản có giá trị, điều hòa nguồn nước.

D. ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên đất.

Câu 71: Việc đẩy mạnh đánh bắt thủy sản xa bờ có ý nghĩa chính trị chủ yếu nào sau đây?

A. Góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
B. Góp phần bảo vệ nguồn lợi hải sản ven bờ.

C. Hạn chế vấn đề ô nhiễm môi trường ven biển.
D. Là cơ sở khẳng định chủ quyền vùng biển.

Câu 72: Dân số nước ta tăng nhanh không mang lại hệ quả nào sau đây?

A. Chất lượng cuộc sống được nâng lên.
B. Lao động bổ sung hàng năm lớn.

C. Thị trường tiêu thụ rộng.
D. Nguồn lao động dồi dào.

Câu 73: Lao động nước ta đang có xu hướng chuyển từ khu vực Nhà nước sang khu vực khác chủ yếu do

A. thực hiện nền kinh tế mở, thu hút đầu tư nước ngoài.

B. các chính sách tinh giảm biên chế của nhà nước.

C. kinh tế từng bước chuyển sang cơ chế thị trường.

D. tác động của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Câu 74: Phát biểu nào sau đây không đúng với ảnh hưởng của đô thị hóa đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta?

A. Có khả năng tạo ra việc làm và thu nhập cho lao động.

B. Tác động mạnh tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

C. Sử dụng hạn chế những lao động có chuyên môn kĩ thuật.

D. Ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế của địa phương.

Câu 75: Mục đích chủ yếu của việc thay đổi cơ cấu mùa vụ trong nội bộ ngành nông nghiệp nước ta là
A. đa dạng hoá sản phẩm, tạo ra việc làm cho người lao động.

B. phù hợp hơn với điều kiện sinh thái, tăng hiệu quả kinh tế.

C. phân bố sản xuất hợp lí ở mỗi vùng, bảo vệ môi trường.

D. tăng năng suất cây trồng, tạo nhiều sản phẩm xuất khẩu.

Câu 76: Cho biểu đồ về dân số nước ta giai đoạn 1985 - 2013:
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(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê, 2015)

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A. Tốc độ phát triển dân số của nước ta.

B. Tình hình phát triển dân số nước ta.

C. Số dân chia theo thành thị, nông thôn và tỷ suất gia tăng dân số.

D. Cơ cấu dân số theo thành thị, nông thôn và tỷ suất gia tăng dân số.

Câu 77: Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA

	Năm
	2010
	2014
	2016
	2017

	Thịt hộp (tấn)
	4 677,0
	4 086,0
	4 314,0
	4 146,0

	Nước mắm (triệu lít)
	257,1
	334,4
	372,2
	380,2

	Thủy sản đóng hộp (nghìn tấn)
	76,9
	103,5
	102,3
	109,0


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 

Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng một số sản phẩm công nghiệp của nước ta giai đoạn 2010 - 2017, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Kết hợp.
B. Miền.
C. Đường.
D. Cột.

Câu 78: Biển Đông làm cho khí hậu nước ta mang nhiều đặc tính của khí hậu hải dương là nhờ vào đặc điểm

A. biển rộng, nhiệt độ cao và biến động theo mùa.

B. biển rộng, nhiệt độ cao và tương đối kín.

C. biển rộng, nhiệt độ cao và có hải lưu.

D. biển rộng, nhiệt độ cao và chế độ triều phức tạp.

Câu 79: Ở miền Bắc nước ta vào mùa đông xuất hiện những ngày nắng ấm là do hoạt động của

A. gió mùa Đông Nam.
B. gió mùa Tây Nam.
C. Tín phong bán cầu Nam.
D. Tín phong bán cầu Bắc.
Câu 80: Nhân tố nào sau đây không thể hiện rõ sự khác nhau về khí hậu giữa hai miền Bắc - Nam?
A. Lượng mưa.
B. Nhiệt độ trung bình.
C. Số giờ nắng.
D. Lượng bức xạ.
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